
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH O - TP H N  

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  n  N u  n T  n D  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà N u  n T   T  

2. Ông Lê Huy Tr  

Thư ký phiên tòa: Bà P ạm An  B , T      T    n n  n   n  u  n T  n  

O . 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thanh O, Thành phố H  N  

tham gia phiên tòa:  n  N u  n T ọ T  - K ểm s t v ên S    p. 

Ngày 10 tháng 6 năm 2020, tạ  trụ sở Tòa án nhân dân  u  n T  n  O , 

T àn  p ố H N . xét xử công khai s  t ẩm vụ  n  ìn  sự t ụ l  số: 

21/2020/HSST ngày 24 tháng 4 năm 2020  t  o Qu  t   n      vụ  n r  xét xử 

sô: 21/2020 HSST- Q TA n à  29 t  n  4 năm 2020  ố  vớ  các b    o: 

 1/ Nguyễn Thị T (Tên gọi khác: Không), S n  năm 1985;  K KTT n i  : 

Thôn Phúc L , xã Phúc L    u  n Mỹ   , Tp H  N ;    danh chỉ bản 28/2020, lập 

ngày 16/01/2020 tạ  Côn   n  u  n T  n  O , T àn  p ố H  N;  N  ề n    p: 

L o  ộn  tự  o; Trìn   ộ văn    : 5/12; D n tộ : Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa; 

con ông:N u  n Văn T    s n  năm 1957;  on bà: Vũ T   V , Sinh năm: 1958; Có 

  ồn : N u  n Văn B ; có 03  on   on lớn n  t s n  năm 2015   on n ỏ s n  năm 

2017 

- Tiền án, tiền  ự: Không.  

- Bị cáo có 02 nhân thân: - Ngày 20/4/2007 b  UBND thành phố H    , tỉnh 

Hà T (nay là quận Hà    , H N ) Quy t   nh áp dụng bi n pháp xử lý hành chính 

  a vào c  sở chữa b nh;  

- Ngày 29/12/2011 b  Tòa án nhân dân huy n Thanh O  xử phạt 06 tháng tù 

về tội Môi giới mại dâm. 

B    o b  tạm   ữ từ n à  15 01 2020   n n à  20 01 2020.  B    o   ợ  

t     ổ  b  n p  p n ăn   ặn tạ  n oạ  tạ  n      trú. Có mặt tại phiên tòa.  

2/ Phạm Thị M  (tức Phạm Thị Thanh M) S n  năm 1990;  K KTT n i  : 

T ôn Qu  t T   xã Cự      u  n T  n  S   tỉn  P ú T  ;    danh chỉ bản 

29/2020, lập ngày 16/01/2020 tạ  Côn   n  u  n T  n  O   T àn  p ố H  N . 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN 

THANH O , TP. H  N  
 

Bản án số: 25/2020/HSST  

Ngày 10/6/2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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N  ề n    p: L o  ộn  tự  o; Trìn   ộ văn    : 9 12; D n tộ : K n ; Tôn    o: 

Thiên   ú ;  on ôn : P ạm N ọ  M   s n  năm 1968;  on bà:  N u  n T   M , 

S n  năm: 1969; C    ồn : N u  n T  n     s n  năm 1987 (đã ly hôn); có 01 

 on s n  năm 2012 

- Tiền án, tiền  ự: Không.  

B    o b  tạm   ữ từ n à  15 01 2020   n n à  20 01 2020. B    o   ợ  

t     ổ  b  n p  p n ăn   ặn tạ  n oạ  tạ  n      trú. Có mặt tại phiên tòa.  

      gười bào chữa cho bị cáo: Bà Đinh Thị Mai Ph   Trợ   úp v ên p  p l  

 ủ  Trun  t m trợ   úp P  p l  N à n ớ  T àn  p ố H  N   bào   ữ    o b    o 

N u  n T   T , (có mặt tại phiên tòa).   

NỘI  UNG V   N 

B    o N u  n T   T và P ạm T   M  b  V  n K ểm s t n  n   n  u  n 

Thanh O   T àn  p ố H Nộ  tru  tố về  àn  v  p ạm tộ  n   s u: 

Ngày 13/01/2020, Nguy n Văn T  s n  năm 1988  trú tạ  t ôn   , xã Bình M 

, huy n Thanh O , H  N  ngồi uốn  n ớ   ùn  Nôn  Văn C   s n  năm 1995  trú 

tại thôn Cốc Th , xã Ngọc L , huy n V  X , tỉnh Hà Gi  và Hoàn  Văn M sinh 

năm 1998  trú tại thôn Nậm   , xã Ngọc L , huy n V  X , tỉnh Hà Gi g ở quán 

n ớ  tr ớc cổng khu cụm công nghi p huy n Thanh O . Trong quá trình nói 

chuy n T , Chi n và M  cùng thống nh t rủ n  u    mu    m  T sẽ là n  ời liên 

lạc với gái bán dâm.  

Khoảng 8 giờ ngày 14/01/2020, T  gọ     n thoại liên lạc và thỏa thuận về 

vi c mua bán dâm với Nguy n Th  T  s n  năm 1985  trú tại thôn Phúc L , xã 

Phúc L , huy n Mỹ   , H  N vớ      1.000.000  ồn  01 n  ờ  01 l ợt và hẹn gặp 

nhau vào khoảng 19 giờ cùng ngày tại nhà nghỉ Thanh B  thuộ    a phận tổ 3 th  

tr n Kim B , huy n Thanh O , H  N , T   ồng ý. Sau khi thống nh t với T  về vi c 

mua bán dâm, T gọ     n thoại rủ Phạm Th  M s n  năm 1990   ộ khẩu t  ờng 

trú thôn Quy t T , xã Cự   , huy n Thanh S , tỉnh Phú Th ; chỗ ở trọ thôn Hòa X , 

xã  ồng Ph , huy n C   n  M , H  N  cùn     b n   m với T , M   ồng ý và hẹn 

gặp nhau ở cầu Ba Th , huy n Ứng H , Hà N .   n khoảng 20 giờ ngày 

14/01/2020, T cùng M      x  ôm   n nhà nghỉ Thanh B  gặp T , Ch và M   ã   n 

chờ từ tr ớ . K   T    và M    n, Ch        o T  400.000  ồn   ể trả tiền xe ôm, 

T trả h t 300.000  ồng, còn lạ  100.000  ồng T  giữ lại. Tạ      T  có yêu cầu gọi 

thêm một gái bán dâm nữa nên M  ã  ọ     n thoại rủ Lê Th  H  s n  năm 1982  

trú tạ  t ôn Vĩn  T    xã S n C , huy n Ứng H , Hà N     n nhà nghỉ Thanh B   ể 

cùng bán dâm, H  ồng ý. Khoảng 20 giờ 40 phút cùng ngày, H    n nhà nghỉ 

Thanh B  thì Tu n thỏa thuận lại với T  về vi   mu    m là 700.000  ồng/01 

n  ờ  01 l ợt. T , M  và H   ồn   . S u    T , M  và Ch  cùng nhau góp tiền 

  ợc tổng số 2.200.000  ồn   ể trả tiền mua dâm, Ch  cầm số tiền nà        o 

T    t ì T  l   700.000  ồng, M  l   800.000  ồng, H  l   700.000  ồng, rồi Ch 
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và M     lên p  n  303  Tu n và H     lên p  n  305  M và T     lên p  n  307 

 ể thực hi n hành vi mua bán dâm.  

   n 21 giờ 15 phút ngày 14/01/2020, tổ công tác của Công an huy n 

Thanh O  phối hợp cùng công an th  tr n Kim B ti n hành kiểm tra hành chính tại 

nhà nghỉ Thanh B  thì phát hi n      ố  t ợn  nêu trên   n  t ực hi n hành vi 

mua bán dâm. 

Tang vật, tài sản thu giữ:  

- Tại phòng 303 gồm: 01 b o   o su  ã qu  sử dụn ; 01    n thoại Itel màu 

 ỏ số Imei 1: 354791091648804, số Im   2: 354791091648812 và 800.000  ồng; 

- Tại phòng 305 gồm: 01 b o   o su  ã qu  sử dụn ; 01    n thoại Nokia 

105 màu   n số Im  : 358925077020572; 01    n thoại Nokia 216 màu   n số 

Imei 1: 358985090077488, số Im   2: 358985094077484 và 700.000  ồng; 

- Tại phòng 307 gồm: 01 b o   o su  ã qu  sử dụn ; 01    n thoại Nokia 

N1110i màu   n trắng số Im  : 357657017857331 và 800.000  ồng. 

Tạ  bản C o trạn  số: 22/CT-VKS ngày 16 tháng 4 năm 2020  V  n K ểm 

s t n  n   n  u  n T  n  O   TP. Hà N   ã tru  tố b    o N u  n T   T và P ạm 

T   M  về tộ  “Môi giời mại dâm” t  o K oản 1   ều 328 Bộ luật Hìn  sự. K ểm 

s t v ên t ự   àn  qu ền  ôn  tố tạ  p  ên toà   ữ n u ên qu n   ểm tru  tố các 

b    o n   nộ   un  C o trạn   ã nêu và   ều luật  ã v  n  ẫn.  ề n    Hộ   ồn  

xét xử áp dụng khoản 1  iều 328;  iểm s khoản 1  iều 51 Bộ luật  ìn  sự, xử 

phạt b  cáo Nguy n Th  T  từ 8 - 10 tháng tù,   ợc trừ thời hạn tạm giữ. Áp dụng 

khoản 1  iều 328;  iểm i, s khoản 1  iều 51, 65 Bộ luật  ìn  sự, xử phạt b  cáo 

Phạm Th  M  từ 6 - 9 tháng tù cho h ởng án treo, thời gian thử thách 12 - 18 

tháng. 

Các b  cáo là lao  ộng tự do, thu nhập không ổn   nh nên không áp dụng 

hình p ạt bổ sun . 

Về xử lý vật chứng: T ch thu tiêu hủy 03 bao cao su  ã qua sử dụng; t ch 

thu sung công quỹ nhà n ớc 01  i n thoại Itel màu  ỏ, 01  i n thoại Nokia 

N1110i màu  en trắng và 2.300.000  ồng tiền ngân hàng nhà n ớc Vi t Nam. 

         Trợ   úp v ên p  p l  n à n ớ  t uộ  trun  t m trợ   úp p  p l  t àn  p ố 

Hà N  bào   ữ    o b    o T   ề n    Hộ   ồn  xét xử x m xét   n   ều    n 

hoàn  ản       ìn   ủ  b    o  tạ  p  ên t   b    o      n ận rõ  àn  v   ủ  mìn . 

Vì vậ   ề n    H XX   o b    o mứ   ìn  p ạt t  p  ể      ều    n sớm   ợ  

trở về vớ       ìn  và xã  ộ . 

Căn  ứ vào       ứn   ứ và tà  l  u  ã   ợ  t ẩm tr  tạ  p  ên t  ;  ăn  ứ 

vào   t quả tr n  luận tạ  p  ên t   trên    sở x m xét  ầ   ủ  toàn    n   ứn  

 ứ       n  ủ  K ểm s t v ên  n  ờ  bào   ữ   lờ        ủ  b    o    tron   ồ s  

vụ  n; 

NH N Đ NH CỦA HỘI Đ NG X T X   



 

 4 

Trên    sở nộ   un  vụ  n   ăn  ứ vào các tà  l  u tron   ồ s  vụ  n  ã 

  ợ  tr n  tụn  tạ  p  ên t    Hộ   ồn  xét xử n ận   n  n   s u: 

      {1} Về t  tụng: Trong quá trình   ều tr   tru  tố  xét xử t    rằn : Các 

Qu  t   n   ủ     qu n   ều tr     ều tr  v ên  V  n   ểm s t    ểm s t v ên  Hộ  

 ồn  xét xử  t      p  ên t   t ự     n  ún  về t ẩm qu ền  trìn  tự  t ủ tụ  t  o 

qu    n   ủ  Bộ luật Tố tụn   ìn  sự, nên trong qu  trìn    ều tr   tru  tố và tạ  

p  ên t    ôm n   b    o   ôn          n     u nạ  về      àn  v   qu  t   n  

 ủ     qu n t  n  àn  tố tụn  và n  ờ  t  n  àn  tố tụn   ã t ự     n  ún  pháp 

luật. 

Về sự vắng mặt củ  n  ờ     n  ĩ  vụ l ên qu n   n vụ án, n  ời làm 

chứn   ã    lờ       tron  qu  trìn    ều tra nên vi c vắng mặt của nhữn  n  ời 

này không ản    ởn    n vi c xét xử vụ án. 

        {2} Tạ  phiên tòa N u  n T   T  và P ạm T   M  ã      n ận toàn bộ  àn  

v  p ạm tộ   ủ  mìn   p ù  ợp vớ  lờ       n ữn  n  ờ  l ên qu n  t n  vật vụ  n  

n  n   ứn  và     tà  l  u         tron   ồ s  vụ  n. Qu  trìn    ều tr   tru  tố 

 ảm bảo  ún  qu    n   ủ  p  p luật. N   vậ      ủ    sở  ể   t luận: N à  

14 01 2020  N u  n T   T và P ạm T   M   ã có hành vi làm trun     n   ẫn  ắt 

tạo   ều    n  ể T , M  và Lê T   H  b n   m   o N u  n Văn T , Nông Văn Ch  

và Hoàng Văn M  tạ  n à n  ỉ T  n  B  t uộ      p ận tổ 3  t   tr n K m B , 

 u  n T  n  O , Hà N  ể   ợ    ởn  t ền b n   m.  ố      u vớ      qu    n  

 ủ  p  p luật  ìn  sự t ì  àn  v  nêu trên  ủ  N u  n T   T  và P ạm T   M   ã 

p ạm vào tộ  Mô    ớ  mạ    m  qu    n  tạ    oản 1   ều 328 Bộ luật  ìn  sự. 

{3} Xét tính chất:   y là vụ án n   êm trọn  có tính    t nguy hiểm cho xã 

hội bởi hành vi  ủ      b    o     m t trật tự tr   n trên     bàn      ản    ởn  

x u   n  ờ  sốn  xã  ộ  và t uần p on  mỹ tụ   ủ  n  ờ  V  t N m. Vì vậ  p ả  

    ìn  p ạt n   êm   ắc p ù  ợp vớ   àn  v   ủ  từn  b    o  ể răn        o  ụ  

và p  n  n ừ    un . 

      Tu  n  ên     l ợn   ìn   ũn   ần x m xét   ảm n ẹ   o các b    o ở   ỗ 

    b    o t àn    ẩn      b o, ăn năn  ố   ả   n ận t ứ  rõ  àn  v  p ạm tộ   ủ  

mình. R ên   ố  vớ  b    o M  p ạm tộ  lần  ầu và t uộ  tr ờn   ợp ít n   êm 

trọn .     là tìn  t  t   ảm n ẹ tr    n   m  ìn  sự qu    n    ểm i, s   oản 1 

  ều 51 Bộ luật  ìn  sự.  

 ối với Nguy n Văn T   Nôn  Văn C    Hoàn  Văn M  và Lê Th  H  là các 

 ố  t ợng có hành vi mua, bán dâm. Xét tín     t  àn  v   ủ       ố  t ợn  nà  

là v  p ạm  àn    ín  nên n à  19 3 2020  Côn   n  u  n T  n  O   r  qu  t 

  n  xử p ạt v  p ạm  àn    ín   ố  vớ  T , Ch , M  về  àn  v  mu    m   ố  vớ  

H  về  àn  v  b n   m t  o qu    n  tạ    oản 1   ều 22    oản 1   ều 23 N    

  n  167 2013 N -CP n à  12 11 2013  ủ  C ín  p ủ qu    n  về xử p ạt vi 
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p ạm  àn    ín  tron  lĩn  vự   n n n   trật tự   n toàn xã  ộ   p  n    ốn  t  

nạn xã  ộ  là     ăn  ứ. 

 ối với chi      n thoại Nokia 105 thu giữ của Nguy n Văn T  và chi c 

   n thoại Nokia 216 thu giữ của Lê Th  H . Qu  trìn    ều tr  x     nh T , H   ã 

sử dụng chi      n thoạ  nà   ể liên lạc khi mua, bán dâm. Tuy nhiên hành vi 

mua, bán dâm của T  và H  là vi phạm  àn    ín  nên n à  19 3 2020     qu n 

  ều tra ti n hành trao trả cho T  chi      n thoại Nokia 105, trao trả cho H  chi c 

   n thoại Nok   216 là     ăn  ứ.    

 ối với Nguy n Th  H  Tr n  s n  năm 1986 là   ủ  ăn       n   o n  

nhà nghỉ Thanh B  và Nguy n Th  D s n  năm 1974 là l  tân nhà nghỉ Thanh B , 

cùng trú tại thôn Kim Ch , xã Kim Th , huy n Thanh O, Hà N . Qu  trìn    ều tra 

x     nh Tr , D  không bi t vi        ố  t ợng trên mua bán dâm nên không phạm 

tội. Ngày 19/3/2020, Công an huy n Thanh O  ra quy t   nh xử phạt hành chính 

 ối với Nguy n Th  Huyền Tr  do không thực hi n  ầ   ủ     qu    nh về quản 

lý an ninh, trật tự  ối với ngành nghề   n   o n       ều ki n  ể xảy ra vi c mua 

bán dâm tại nhà nghỉ t  o qu    n    ểm d, khoản 1   ều 11 Ngh    nh 

167 2013 N -CP là     ăn  ứ. 

Về tang vật của vụ án: Cần t ch thu tiêu hủy 03 bao cao su  ã qua sử dụng; 

t ch thu sung công quỹ nhà n ớc 01  i n thoại Itel màu  ỏ, 01  i n thoại Nokia 

N1110i màu  en trắng và 2.300.000  ồng tiền ngân hàng nhà n ớc Vi t Nam. 

C   b    o là l o  ộn  tự  o       ìn      oàn  ản        ăn nên   ôn   p 

 ụn   ìn  p ạt bổ sun   ố  vớ      b    o. 

        Án phí: Các b  cáo phải ch u án phí hình sự s  thẩm theo quy   nh của pháp 

luật. 

     Vì các lẽ trên! 

QUYẾT Đ NH; 
             

1. Tuyên bố b  cáo: Nguyễn Thị T , Phạm Thị M  (tên gọi khác: Phạm 

Thị Thanh M ) phạm tộ : “Môi giới mại dâm”. 

2. Áp dụng: Khoản 1  iều 328;  iểm s khoản 1  iều 51 Bộ Luật Hình Sự. 

          Xử phạt: Nguyễn Thị T  08 (tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt t i 

 àn   n   ợ  trừ t ờ     n tạm   ữ từ n à  15 01 2020   n n à  20 01 2020. 

3. Áp  ụn : K oản 1   ều 328;   ểm    s   oản 1   ều 51;   ều 65 Bộ Luật 

Hìn  Sự. 

         Xử phạt: Phạm Thị M  (tên gọi khác Phạm Thị Thanh M) 06 (sáu) tháng tù 

n  n    o   ởn   n tr o. T ờ     n t ử t     12 t  n  tín  từ n à  tu ên  n. 

G  o b    o P ạm T   M  cho UBND xã Cự   , hu  n T  n  S, tỉn  P ú 

Th  gi¸m s¸t, gi¸o dôc trong thêi gian thử t    . Tron  tr ờn   ợp n  ờ    ợ  

  ởn   n tr o t     ổ  n      trú t ì t ự     n t  o qu    n   ủ  p  p luật về t   

 àn   n  ìn  sự. 
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Tron  t ờ     n t ử t      n u n  ờ    ợ    ởn   n tr o  ố   v  p ạm 

n  ĩ  vụ t  o qu    n   ủ  Luật t    àn   n  ìn  sự 02 lần trở lên  t ì T    n    

t ể qu  t   n  buộ  n  ờ     p ả     p  àn   ìn  p ạt tù  ủ  bản  n  ã   o 

  ởn   n tr o. 

4. Về vật chứng của vụ án: Áp dụng  iều 47 Bộ luật hình sự;  iều 106 Bộ 

luật tố tụng hình sự.  

- T ch thu tiêu hủy 03 bao cao su  ã qua sử dụng;  

- T ch thu sung công quỹ nhà n ớc 01  i n thoại Itel màu  ỏ, 01  i n thoại 

Nokia N1110i màu  en trắng và 2.300.000  ồng tiền ngân hàng nhà n ớc Vi t 

Nam. 

T  o b ên bản    o n ận vật   ứn  n à  04 5 2020   ữ  Côn   n  u  n 

T  n  O   và C    ụ  t    àn   n   n sự  u  n T  n  O . 

5. Về án phí: Căn  ứ n    qu  t số: 326 2016 n à  30 t  n  12 năm 2016 

 ủ  UBTVQH14 qu    n  về  n p í  l  p í T    n  b    o N u  n T   T   P ạm 

T   M mỗ  n  ờ  p ả     u: 200.000  ồn  (hai trăm ngàn đồng)  n p í  ìn  sự s  

t ẩm.           

         6. Án xử  ôn       s  t ẩm b    o    qu ền    n    o tron   ạn 15 n à  

 ể từ n à  tu ên  n 10/6/2020. N  ờ     n  ĩ  vụ l ên qu n vắn  mặt    qu ền 

   n    o p ần bản  n có l ên qu n   n qu ền lợ   n  ĩ  vụ  ủ  mìn  tron  t ờ  

 ạn 15 n à   ể từ n à  n ận   ợ  bản  n  oặ  bản  n   ợ  n êm   t  ôn       

tạ  n      trú. 
 

Nơi nhận: 

- TAND TP. Hà N ; 

- Sở T  p  p Hà N; 

- VKS ND huy n Thanh O; 

- UBND xã Phúc L; 

- UBND xã Cự  ; 

- B  cáo; 

- L u Hồ s . 

 TM. HỘI Đ NG XÉT X  SƠ THẨM  

    THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

        NGUYỄN TIẾN D  

  

 


